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MÔN:TIN HỌC 9
A. Trắc nghiệm khách quan (7,0 điểm)
 I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
Trả lời từ câu 1 đến câu 13, ghi đáp án đúng vào bảng 1 ở giấy làm bài
Câu 1.  Máy tính là công cụ giúp con người thực hiện:

A. Ghi chép thông tin
B. Lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin
C. Vẽ tranh
D. Giải trí

Câu 2. Thiết bị nào sau đây thuộc phần cứng máy tính?
A. Hệ điều hành
B. Phần mền soạn thảo văn bản 
C. Chuột máy tính
D. Phần mềm trình duyệt Web

Câu 3. Trong môi trường số, việc kiểm chứng thông tin có nghĩa là:
A. Đọc tin tức thật nhanh
B. Kiểm tra độ chính xác, nguồn gốc thông tin
C. Chia sẻ ngay để mọi người biết
D. Bình luận công khai

Câu 4. Phần mềm trình chiếu là:

A. Word    B. Panint      C. PowerPoint                 D. Scarth
Câu 5. Trong môi trường số, thông tin nào dưới đây cần bảo mật?

A. Tên người dùng   B. Biển số xe     C. Căn cước công dân               D. Biệt danh
Câu 6. Chức năng chính của hệ điều hành là:

A. Giúp máy tính hoạt động, quản lý tài nguyên 
B. Gửi thư điện tử
C. Chơi trò chơi 
D. Truy cập trình duyệt Web

Câu 7. Khi tìm kiếm thông tin, nên chọn nguồn:
A. Không rõ tác giả 
B. Có uy tín và được kiểm chứng 



C. Theo tin đồn
D. Theo cảm tính

Câu 8. Khi chia sẻ bài viết của người khác, em cần:
A. Ghi rõ nguồn chia sẻ, tên tác giả 
B. Không cần trích dẫn
C. Xóa tên tác giả
D. Tùy ý sửa nội dung và viết tên mình 

Câu 9.  Đánh giá chất lượng thông tin giúp:
A. Tiết kiệm thời gian học
B. Tránh đọc tin  
C. Giảm tốc độ mạng 
D. Sử dụng thông tin chính xác, đáng tin cậy

Câu 10. Đạo đức số thể hiện qua:
A. Thích nói gì cũng được
B. Giao tiếp lịch sự, tôn trọng người khác trên mạng 
C. Công kích, nói xấu người khác
D. Chai sẻ thông tin sai lệch, không chuẩn mực.

Câu 11. Văn hoá trong môi trường số KHÔNG bao gồm:
A. Tuân thủ pháp luật mạng 
B. Dùng ngôn ngữ lịch sự
C. Vi phạm bản quyền
D. Tôn trọng người khác 

Câu 12.  Một trong những tiêu chí để đánh giá nguồn thông tin trên Internet đáng tin cậy là:
A. Có tiêu đề hấp dẫn, giật gân
B. Có nhiều người chia sẻ
C. Có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy
D. Có hình minh họa bắt mắt.

II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh ghi Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào bảng 2 ở giấy làm bài. 
Câu 13. “Máy tính là thiết bị có thể lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin.” Hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai? 
a) Máy tính chỉ để dùng để chơi trò chơi. 
b) Máy tính không thể lưu trữ thông tin 
c) Máy tính có thể xử lý thông tin 



d) Máy tính có thể trao đổi thông tin qua mạng 
Câu 14. “Thông tin trên Internet luôn chính xác và không cần kiểm chứng.” Hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai? 
a) Mọi thông tin trên mạng đều đúng. 
b) Cần kiểm tra nguồn thông tin trước khi tiếp nhận.
c) Không nên chia sẻ các trang không rõ nguồn gốc.
d) Nên tin vào các trang chính thống.

Câu 15. “Đánh giá chất lượng thông tin là quá trình xem xét độ chính xác và độ tin cậy của thông tin.” Hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai?
a) Làm giúp ta chọn lọc thông tin đáng tin cậy. 
b) Không cần thiết khi tra cứu. 
c) Giúp người xem tránh được tin giả. 
d) Làm tốn thời gian. 

Câu 16. “Công dân số có trách nhiệm biết tôn trọng, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử văn minh.” Hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai? 
a) Không chia sẻ thông tin sai sự thật. 
b) Dùng mật khẩu mạnh, bảo vệ tài khoản
c) Công kích, nói xấu người khác trên mạng 
d) Tôn trọng người khác khi giao tiếp 
B. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 17. (1,0 điểm) Trình bày vai trò của thông tin trong đời sống và học tập?
Câu 18. (1,0 điểm) Nêu hai ví dụ thể hiện hành vi đạo đức trong môi trường số.
Câu 19. (1,0 điểm) Công dânco trách nhiệm được thể hiện ở những hành vi nào? (nêu 4 hành vi).

…………Hết……………
(Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra)


